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BÁO CÁO

kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, 
các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội năm 2013;

phương hướng hoạt động giám sát năm 2014

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Thực hiện quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và chương trình hoạt động giám sát năm 2013, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội năm 2013; phương hướng hoạt động giám sát năm 2014 như sau:
Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2013

1. Hoạt động giám sát của Quốc hội tại các kỳ họp

1.1 Xem xét báo cáo của các cơ quan hữu quan
Tại 2 kỳ họp trong năm, Quốc hội đã xem xét các báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo công tác năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; báo cáo về công tác dân nguyện; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thứ tư, thứ năm của Quốc hội; báo cáo công tác và báo cáo kết quả giám sát của các cơ quan của Quốc hội và một số báo cáo khác của các cơ quan hữu quan trình Quốc hội.
Các báo cáo của Chính phủ và cơ quan hữu quan đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ, cụ thể; các cơ quan của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục; Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến tại ít nhất một phiên họp. Quốc hội đã thảo luận, xem xét các báo cáo một cách nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, đảm bảo đúng quy định; đưa ra những nhận định đúng đắn, kịp thời, sát thực tế; góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện tổ chức, hoạt động của các cơ quan và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, hoạt động xem xét báo cáo của Quốc hội tại kỳ họp còn chưa phát huy được đầy đủ hiệu lực và hiệu quả; nhiều báo cáo còn chậm tiến độ; đánh giá còn chung chung, chưa rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp chưa thật cụ thể; đại biểu Quốc hội còn thiếu các kênh thông tin tư vấn sâu; việc thảo luận, xem xét báo cáo của đại biểu Quốc hội còn nêu nhiều về thực trạng, tìm hiểu tình hình; thời gian thảo luận còn hạn hẹp. 
1.2 Hoạt động giám sát theo chuyên đề
Trong năm qua, hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng được nâng lên. Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao đối với 2 chuyên đề “Việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012” (tại kỳ họp thứ năm) và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009-2012” (tại kỳ họp thứ sáu). 
Nội dung của 02 chuyên đề đều là những vấn đề bức xúc, phù hợp với tình hình thực tế, gắn với công tác xây dựng pháp luật, được nhân dân cả nước quan tâm. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thành lập các đoàn giám sát, giao Ủy ban tài chính – ngân sách và Ủy ban về các vấn đề xã hội chủ trì tiến hành. Việc giám sát được tiến hành công phu, với tinh thần trách nhiệm cao. Các báo cáo kết quả giám sát được chuẩn bị kỹ theo đề cương, sau đó, được các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhiều lần tham gia, góp ý kiến; đã phân tích, chỉ rõ những hạn chế, bất cập của từng lĩnh vực, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Sau giám sát, Quốc hội đã ban hành những nghị quyết liên quan về các vấn đề đã giám sát, giúp Chính phủ có những điều chỉnh phù hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục những hạn chế, bất cập, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời, giúp Quốc hội có điều kiện đánh giá, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan, góp phần thực hiện tốt hơn chức năng lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng về những lĩnh vực được giám sát. 

Tuy nhiên, do quỹ thời gian và nguồn lực của các cơ quan của Quốc hội có hạn, thông tin phục vụ giám sát còn chưa thật đa dạng; bên cạnh đó, một số thành viên các đoàn giám sát còn chưa bố trí được thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát nên phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng chung của hoạt động giám sát. Nghị quyết sau giám sát vẫn có chỗ chưa thể hiện rõ trách nhiệm, nội dung, thời gian yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát giải quyết, xử lý, khắc phục dứt điểm những hạn chế, bất cập đã phát hiện trong quá trình giám sát để có điều kiện theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện. 
1.3 Giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
Tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội đã dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, sau khi nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 4 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo bổ sung thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội. Sau chất vấn, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, xác định cụ thể trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan, đề ra các giải pháp khắc phục những yếu kém, khuyết điểm của từng ngành, lĩnh vực và thể hiện rõ thời hạn thực hiện đối với các cơ quan của Chính phủ. Tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội tiếp tục thực hiện quyền chất vấn đối với Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng, Trưởng ngành; đi sâu về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và 3 năm 2011-2013 theo các nghị quyết của Quốc hội. 
Điểm mới về hoạt động chất vấn năm 2013 là Chính phủ có báo cáo trước Quốc hội về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn tại các kỳ họp trước đó; Quốc hội xem xét và thảo luận về các nội dung trong báo cáo này. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp tiếp tục được khẳng định là hình thức giám sát trực tiếp, thiết thực, hiệu quả cao, luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước. Nội dung chất vấn tập trung vào nhóm những vấn đề bức xúc được đại biểu và cử tri quan tâm. Các phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp; không khí chất vấn thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, xây dựng, tăng tính đối thoại; việc thường xuyên ban hành nghị quyết sau chất vấn và yêu cầu báo cáo việc thực hiện tại các kỳ họp đã bước đầu tạo cơ chế ràng buộc trách nhiệm thực hiện cao hơn các cam kết của người trả lời chất vấn; hoạt động chất vấn có tác động lớn đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao hơn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trước nhân dân. 

Tuy nhiên, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn vẫn còn một số tồn tại, bất cập như: một số câu hỏi chất vấn còn dài, không rõ trọng tâm; việc trả lời chất vấn đôi khi còn chung chung, dài dòng, chưa đẩy đủ; thời gian dành cho việc chất vấn đến cùng về một số nội dung phức tạp, bức xúc còn chưa thỏa đáng; việc theo dõi, giám sát các vấn đề đã chất vấn chưa được thực hiện triệt để...
1.4 Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
Năm 2013, tại kỳ họp thứ năm, lần đầu tiên Quốc hội thực hiện chức năng giám sát tối cao thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, làm cơ sở để Quốc hội thực hiện quyền bỏ phiếu tín nhiệm đã được pháp luật quy định. Hoạt động này đã được chuẩn bị, triển khai thực hiện nghiêm túc, công khai, theo đúng quy định tại Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Các vị đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, dành thời gian nghiên cứu các báo cáo, nắm bắt, tìm hiểu thông tin liên quan, thận trọng, khách quan, công tâm khi đánh giá mức độ tín nhiệm đối với những người được lấy phiếu. Công tác điều hành bảo đảm đúng nguyên tắc, phát huy được vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội. Kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm về cơ bản đạt mục đích, yêu cầu đề ra, phản ánh sát thực tình hình thực tế, bước đầu phát huy tác dụng tốt, được cử tri và nhân dân hoan nghênh, đồng tình, tin tưởng.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai, tổ chức thực hiện, vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: văn bản hướng dẫn còn một số điểm chưa thật rõ, chưa lường hết được các tình huống trong thực tiễn; đối tượng đưa ra lấy phiếu tín nhiệm còn rộng; chưa có mẫu báo cáo thống nhất; tiêu chí đánh giá cán bộ còn chưa thật cụ thể; có ý kiến đề nghị chỉ nên đưa ra hai mức tín nhiệm thay cho ba mức như hiện nay; quy định về tỷ lệ (%) tín nhiệm thấp để đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm còn chưa hợp lý; một số quy định về đối tượng, quy trình, thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm còn chưa phù hợp... Đây là vấn đề quan trọng, cần được tiếp tục hoàn thiện để tiếp thu trong quá trình sửa đổi Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và các văn bản có liên quan. 
2. Hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội

2.1 Hoạt động giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội
- Về xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội: Dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2013 đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội chuẩn bị từ cuối năm 2012 với nhiều nội dung sát thực, những chuyên đề giám sát được lựa chọn kỹ lưỡng, là những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm. Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013 (tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII), Ủy ban thường vụ Quốc hội đã sớm ban hành Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2013; tích cực, chủ động, chỉ đạo sát sao việc thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013 đảm bảo nội dung, tiến độ, chất lượng.

Thực hiện Nghị quyết số 27/2012/QH13 về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các cơ quan của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại kỳ họp thứ năm vừa qua, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014. Việc sớm dự kiến chương trình hoạt động giám sát đã tạo điều kiện cho các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan chịu sự giám sát, các cơ quan hữu quan có nhiều thời gian trong công tác chuẩn bị và chủ động hơn khi tiến hành hoạt động giám sát. Trên cơ sở chương trình giám sát của Quốc hội năm 2014, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã sớm ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Quốc hội; Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đã chủ động xây dựng chương trình và dự kiến kế hoạch thực hiện. Đây là một bước tiến bộ trong hoạt động giám sát, góp phần tích cực trong việc đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát năm 2014.
- Công tác điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức các cuộc họp với các cơ quan của Quốc hội để thống nhất chương trình, điều hòa kế hoạch, phối hợp hoạt động của các cơ quan ngay từ đầu năm. Chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch giám sát của các cơ quan cho phù hợp, kịp thời thông báo lịch giám sát đến các cơ quan, địa phương. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ làm đầu mối theo dõi, tổng hợp hoạt động giám sát để nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện. Công tác điều hòa, phối hợp của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã được các cơ quan của Quốc hội quan tâm; đa số các cơ quan đã tổ chức các đoàn công tác đúng kế hoạch đã thống nhất theo sự điều hòa chung; một số cơ quan có phát sinh đoàn hoặc thay đổi lịch đến địa phương nhưng đã căn cứ vào kế hoạch chung để bố trí thời gian, địa điểm cho đoàn một cách hợp lý. Về tổng thể, so với năm 2012, đã có sự tiến bộ đáng kể trong công tác điều hòa của Ủy ban thường vụ Quốc hội, khắc phục khá nhiều sự trùng lặp hoạt động của các cơ quan tại địa phương
. 

- Về giám sát chuyên đề: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giúp tổ chức triển khai và chuẩn bị để Quốc hội giám sát 02 chuyên đề tại kỳ họp thứ năm và thứ sáu theo chương trình giám sát của Quốc hội; trực tiếp giám sát 02 chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm chất lượng và chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (tại phiên họp tháng 8) và Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (tại phiên họp tháng 9) theo chương trình giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội theo đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, trên cơ sở xem xét đề nghị của các cơ quan và tình hình thực tế, tháng 7/2013, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung vào chương trình giám sát của mình chuyên đề Việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, tổ chức Đoàn giám sát để tiến hành giám sát và gửi báo cáo kết quả đến Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu. 
Các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đã phản ánh sát thực và khách quan tình hình thực tiễn, những kết quả đạt được và  hạn chế, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, pháp luật, những yếu kém trong quản lý, điều hành lĩnh vực có liên quan; từ đó, đưa ra những giải pháp, kiến nghị xác đáng, góp phần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, tăng cường trách nhiệm của cơ quan chịu sự giám sát; giúp đại biểu Quốc hội có thêm nguồn thông tin quan trọng phục vụ hoạt động chất vấn tại các kỳ họp, tạo hiệu ứng tích cực nâng cao chất lượng của hoạt động giám sát.
Mặc dù hoạt động giám sát chuyên đề đã được triển khai thường xuyên, khá nền nếp, nhưng trong năm 2013, hoạt động này vẫn còn những bất cập như đã nêu tại phần giám sát chuyên đề của Quốc hội; bên cạnh đó, các đoàn giám sát còn có hạn chế về số lượng thành viên có chuyên môn sâu về lĩnh vực giám sát; công tác bảo đảm về bộ máy tham mưu, giúp việc, thông tin còn hạn chế... là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, khắc phục trong thời gian tới. 
- Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn: Trên cơ sở Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi tới Ủy ban thường vụ Quốc hội giữa hai kỳ họp và tình hình thực tế, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại 2 phiên họp: đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo (phiên họp thứ 16, tháng 3/2013); Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường (phiên họp thứ 20, tháng 8/2013). Các phiên chất vấn đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp và truyền hình trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố; trở thành hoạt động thường xuyên, được đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Hoạt động chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm; nội dung tập trung vào những vấn đề bức xúc nổi lên từ thực tiễn đời sống kinh tế-xã hội của đất nước. Cùng với hoạt động chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã yêu cầu các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành phối hợp với các cơ quan liên quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, thực hiện có hiệu quả những giải pháp, cam kết nêu ra tại các phiên chất vấn, nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong các lĩnh vực.
- Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiến hành giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực do Hội đồng, Ủy ban phụ trách. Chỉ đạo tổ chức công tác tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến các cơ quan của Quốc hội và đôn đốc việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo Ban dân nguyện tích cực triển khai thường xuyên các hoạt động như tiếp nhận, phân loại, xử lý, theo dõi, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo mà công dân có đơn gửi đến Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo; trực tiếp tổ chức giám sát đối với một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài để kịp thời trao đổi, kiến nghị việc giải quyết, góp phần thúc đẩy các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chuẩn bị tốt báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trình Quốc hội tại kỳ họp... Tuy nhiên, do điều kiện khối lượng công việc thuộc lĩnh vực phụ trách của các cơ quan rất lớn, hoạt động này vẫn chưa được các cơ quan quan tâm đúng mức, chưa dành đủ nguồn lực để thực hiện, nên hiệu quả công tác còn chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân.
- Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giao Ban dân nguyện giúp tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, trong đó, tập trung sâu vào những nội dung, lĩnh vực có nhiều kiến nghị nổi lên như: chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, buôn, làng, bản, ấp; về giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân tái định cử ở các công trình thủy điện; về giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân vùng biển, hải đảo… Qua giám sát việc giải quyết của các bộ, ngành có liên quan và thực tế tại một số địa phương, cơ sở về những vấn đề nêu trên, đã phát hiện ra những hạn chế, bất cập trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng như trong tổ chức thực hiện. Qua đó, đã yêu cầu các cơ quan liên quan có giải pháp cụ thể để khắc phục, giải quyết, được cử tri đồng tình, hoan nghênh. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng đã chỉ đạo việc xây dựng và hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp thứ tư và thứ năm của Quốc hội khóa XIII đảm bảo chất lượng, với nhiều số liệu minh họa.
- Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật: thực hiện quy định của pháp luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đẩy mạnh công tác giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật, nhất là đối với các văn bản dưới luật thuộc lĩnh vực Hội đồng, Ủy ban phụ trách. Tuy nhiên, thực tế công tác này vẫn chưa được dành đủ thời gian và nhân lực để thực hiện thường xuyên, vẫn còn là khâu yếu, kết quả chưa rõ nét.
Tại phiên họp thứ 20, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổ chức chất vấn Bộ trưởng Bộ tư pháp về trách nhiệm trong việc tham mưu xây dựng, theo dõi việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thuộc trách nhiệm của Chính phủ; thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến 31/7/2013. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành xem xét, thảo luận về tình hình triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Đây là những hoạt động tích cực, thể hiện quyết tâm của Ủy ban thường vụ Quốc hội về lĩnh vực giám sát rất quan trọng nhưng còn yếu là lĩnh vực ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhằm chỉ rõ những hạn chế, bất cập còn tồn tại như: tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn; chậm về tiến độ ban hành; thực hiện chưa nghiêm túc về trình tự, thủ tục; chất lượng văn bản chưa cao, còn nội dung không phù hợp… để từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan ở trung ương và địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã giao cho Ban công tác đại biểu chủ động thực hiện công tác giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm 2013, Ban công tác đại biểu đã tiến hành giám sát việc ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; hướng dẫn về các nội dung như: việc thí điểm thành lập Ban của Hội đồng nhân dân xã; việc áp dụng định mức chi tiêu tài chính; việc kiện toàn công tác tổ chức; cách tính khóa, nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân mới chia tách… góp phần tạo thuận lợi trong giải quyết công việc tại địa phương, cơ sở. 
Giao Ban công tác đại biểu chủ trì giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường tại một số địa phương và báo cáo kết quả với Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Đây là hoạt động giám sát quan trọng, giúp đại biểu Quốc hội có thêm thông tin về tình hình thực tế việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường, có thêm cơ sở để thể hiện chính kiến khi thảo luận và thông qua Hiến pháp sửa đổi (chương Chính quyền địa phương).

Ngoài những hoạt động trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo sâu sát việc tổng kết thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003 theo chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đảm bảo chất lượng, tiến độ; đề xuất những kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát và những nội dung cụ thể sửa đổi, bổ sung Luật hoạt động giám sát của Quốc hội, các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, đã sớm tổ chức Hội nghị với sự tham gia của đại diện Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2014 đạt hiệu quả, chất lượng cao.
2.2 Hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội 
Trên cơ sở Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2013 và chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đã chủ động xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện hoạt động giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.
- Về giám sát chuyên đề: Các cơ quan được giao chủ trì giúp thực hiện các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội (gồm: Ủy ban tài chính và ngân sách; Ủy ban về các vấn đề xã hội; Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Ủy ban pháp luật) đã chủ động, dành nhiều thời gian, công sức, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác và Văn phòng Quốc hội để hoàn thành các chuyên đề giám sát được giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Hội đồng dân tộc và các Ủy ban cũng đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, các vị đại biểu Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan tiến hành giám sát đối với hơn 30 nội dung chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách theo đúng kế hoạch đề ra từ đầu năm. Chỉ đạo sát sao các vụ chuyên môn trong công tác tham mưu, phục vụ, xây dựng các báo cáo kết quả giám sát ngày càng đảm bảo chất lượng, thu thập được nhiều ý kiến có giá trị của các vị đại biểu Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, phản ánh sát thực và khách quan tình hình thực tiễn, góp phần quan trọng vào việc hoàn chỉnh, thực thi tốt hơn chính sách, pháp luật liên quan, làm cơ sở cho hoạt động thẩm tra, khắc phục những bất cập diễn ra trong đời sống.
- Hoạt động giám sát thường xuyên khác: căn cứ vào lĩnh vực được giao, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã chủ động tiến hành các hoạt động giám sát thường xuyên của mình, như xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, báo cáo công tác của các cơ quan, hoạt động của các bộ, ngành; thẩm tra các dự án, đề án có liên quan khác thuộc lĩnh vực phụ trách; từ đó, hoàn thiện những báo cáo thẩm tra đạt chất lượng cao, giúp đại biểu Quốc hội có cơ sở xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đảm bảo chất lượng. Mặc dù điều kiện nguồn lực còn hạn chế, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban cũng đã dành thời gian và chú trọng hơn đến giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực phụ trách; công tác tiếp nhận, xử lý, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, việc giải quyết kiến nghị của cử tri cũng được quan tâm và tiến hành thường xuyên hơn. 
Tuy nhiên, kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn chưa được như mong muốn, tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện vẫn chưa được khắc phục triệt để và còn có chiều hướng gia tăng; chất lượng văn bản dưới luật còn nhiều bất cập. Đây là nội dung cần được các cơ quan của Quốc hội quan tâm, thực hiện thường xuyên hơn, cả trước, trong và sau khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, kịp thời và khả thi của văn bản, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật nói riêng. Công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, cần tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, đẩy mạnh hơn trong thời gian tới.
- Hoạt động giải trình tại Hội đồng, Ủy ban tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào thực chất hơn, được các vị đại biểu Quốc hội đồng tình, ủng hộ, dần trờ thành hoạt động thường xuyên và quan trọng của các cơ quan của Quốc hội. Nội dung được lựa chọn yêu cầu giải trình đều là những vấn đề bức xúc, thiết thực, mang tính thời sự trong đời sống kinh tế-xã hội, được đại biểu Quốc hội, dư luận và cử tri quan tâm, như Tình hình tồn kho và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Nghệ thuật biểu diễn; Việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế, chuyển tuyến khám, chữa bệnh và Việc phân bổ nguồn lực và cơ chế điều hành thực hiện chính sách giảm nghèo; Việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng thuộc trách nhiệm của các cơ quan hành chính Nhà nước; Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Hoạt động công chứng, chứng thực; Về nợ công và quản lý nợ công tại Việt Nam hiện nay
... Qua hoạt động giải trình đã phân tích, làm sáng tỏ nhiều vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong chính sách, pháp luật cũng như trong quản lý, điều hành của các cơ quan liên quan để kiến nghị sửa đổi, bổ sung và điều hành chính sách đạt hiệu quả; giúp đại biểu Quốc hội có thêm thông tin nhiều chiều, giảm bớt những vấn đề cần chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội, nâng cao hiệu quả, vai trò của Hội đồng, Ủy ban trong hoạt động chung của Quốc hội. 
Ngoài ra, thực hiện quy định của pháp luật, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cũng đã tích cực chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện các báo cáo công tác của mình để gửi tới Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 
2.3 Hoạt động giám sát của các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội
Trên cơ sở chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ động xây dựng chương trình giám sát của mình; tập trung tiến hành giám sát các nội dung theo chuyên đề của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; đặc biệt là đã tích cực phối hợp, tham gia các Đoàn giám sát của các cơ quan của Quốc hội khi tiến hành giám sát tại địa phương, cơ sở; chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố để tổ chức một số cuộc giám sát theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã đề ra; chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp với Văn phòng Quốc hội trong công tác tổng hợp, báo cáo và phục vụ các hoạt động giám sát khác tại địa phương. 
Bên cạnh đó, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã có nhiều cố gắng trong việc chủ động phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố tiến hành giám sát thường xuyên việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và việc thi hành pháp luật ở địa phương; tổ chức khảo sát, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, cử tri trên địa bàn để nắm rõ tình hình kinh tế - xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn… Qua giám sát, khảo sát, đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, sai phạm, những khó khăn, vướng mắc từ tình hình thực tế của địa phương, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra các giải pháp, kiến nghị xác đáng, yêu cầu các cơ quan có liên quan ở trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các Sở, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết…
Tuy nhiên, do đa số đại biểu Quốc hội của các Đoàn hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian tham gia các cuộc giám sát của đại biểu Quốc hội còn hạn chế; điều kiện đảm bảo về bộ máy phục vụ và cơ sở vật chất còn chưa đáp ứng được nhu cầu; chưa có chế tài đủ mạnh để ràng buộc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát... nên hoạt động giám sát của các Đoàn đại biểu Quốc hội còn chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao.
Các vị đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu thực tế, tích cực tham gia hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; chủ động nắm bắt thông tin, tích cực theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ; định kỳ tổ chức tiếp công dân, xử lý, đôn đốc và theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân... Những hoạt động đó là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội tại các phiên họp, kỳ họp, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động giám sát chung của Quốc hội.
 3. Đánh giá chung về hoạt động giám sát năm 2013
Năm 2013, hoạt động giám sát của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tiếp tục được chú trọng, đạt được những kết quả tích cực, hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động chung của Quốc hội. Nội dung đưa vào chương trình giám sát được lựa chọn kỹ; được Ủy ban thường vụ Quốc hội quan tâm, chỉ đạo sát sao, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; kết quả hoạt động giám sát được cử tri và dư luận đánh giá cao. Hình thức giám sát chuyên đề tiếp tục đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực đối với những lĩnh vực được giám sát. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ngày một thực chất hơn. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm và đi vào nề nếp. Hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, nhất là hoạt động giải trình. Các Đoàn đại biểu Quốc hội đã tích cực phối hợp, chủ động tổ chức các hoạt động giám sát. Các vị đại biểu Quốc hội ngày càng phát huy trách nhiệm cá nhân, tích cực tham gia hoạt động giám sát. Sự phối hợp trong hoạt động giám sát giữa các cơ quan của Quốc hội với các Bộ, ngành liên quan và địa phương được quan tâm và thực hiện tốt hơn. Công tác tham mưu, giúp việc và các điều kiện bảo đảm phục vụ hoạt động giám sát ngày càng nền nếp, chủ động hơn.
Tuy vậy, hoạt động giám sát của Quốc hội nói chung vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động của Quốc hội như: việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát còn chưa làm được nhiều; tính tranh luận, đi đến cùng vấn đề trong hoạt động chất vấn chưa cao; giám sát việc thi hành pháp luật, việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật còn nhiều hạn chế, chưa được coi trọng; giám sát về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa có chuyển biến tích cực, chưa đáp ứng được sự mong đợi của cử tri, chưa chỉ rõ được cơ quan, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm; các điều kiện bảo đảm còn những bất cập nhất định... Những hạn chế này cần được nghiên cứu, có giải pháp, biện pháp tích cực hơn nữa để sớm khắc phục trong thời gian tới. 

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2014
1. Đẩy mạnh hoạt động giám sát của Quốc hội theo hướng thiết thực, hiệu quả; lựa chọn những nội dung bức xúc, được cử tri và dư luận xã hội quan tâm nhiều để thực hiện giám sát. Đẩy nhanh thực hiện tổng kết việc thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng giám sát của Quốc hội. Quốc hội giao Uỷ ban thường vụ Quốc hội tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội và chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các cơ quan; báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát của các cơ quan Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội vào kỳ họp đầu năm 2015 để đánh giá được đầy đủ, toàn diện công tác giám sát của năm 2014 và phục vụ cho việc xem xét, quyết định chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016.
2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội căn cứ vào chương trình giám sát của Quốc hội, tình hình thực tế và khả năng thực hiện để chủ động lựa chọn, xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện hoạt động giám sát của mình theo chức năng, nhiệm vụ và báo cáo kết quả với Quốc hội. Chú trọng, nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát. Tăng cường hoạt động chất vấn tại phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình tại Hội đồng, Ủy ban của Quốc hội. Đẩy mạnh hoạt động giám sát việc xây dựng, thi hành pháp luật, việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 
3. Các Đoàn đại biểu Quốc hội căn cứ vào chương trình giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng và tăng cường thực hiện chương trình giám sát, báo cáo kết quả với Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định. Các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu các cơ chế, chính sách, nâng cao kỹ năng giám sát, tham gia và đổi mới cách thức tiến hành giám sát để hoạt động giám sát đi vào chiều sâu, thực chất hơn. 
4. Nâng cao nhận thức về mục đích, tầm quan trọng của hoạt động giám sát; đề cao trách nhiệm của cơ quan tiến hành giám sát; quan tâm đến tính khả thi, công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng hợp việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và tạo mọi điều kiện để hoạt động giám sát của Quốc hội được tiến hành thuận lợi, có hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các kiến nghị sau giám sát. 
5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc giám sát, đổi mới phương thức, cách thức giám sát, kết hợp giám sát qua báo cáo của cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát với khảo sát, kiểm nghiệm thực tiễn. Lấy kết quả khảo sát, kiểm nghiệm thực tế để đối chiếu, so sánh, làm rõ tính khách quan, trung thực của các báo cáo của cơ quan chủ quản, đảm bảo cho kết luận giám sát phù hợp với thực tế khách quan. 

6. Tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, tính tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các phương tiện thông tin đại chúng, công tác cung cấp thông tin, sự tham gia của cơ quan kiểm toán, các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, các đối tượng chịu tác động của chính sách, pháp luật đối với hoạt động giám sát của Quốc hội.  Kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc và các điều kiện đảm bảo, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tham mưu, phục vụ để hoạt động giám sát được tiến hành một cách thuận lợi, khoa học, đạt chất lượng, hiệu quả cao.
*         *
*

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong năm 2013 và phương hướng hoạt động giám sát năm 2014; Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội.
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� Kết quả hoạt động giám sát tính đến hết tháng 9/2013; xem thêm Phụ lục 01 về hoạt động giám sát của QH; Phụ lục 02 về hoạt động giám sát của UBTVQH; Phụ lục 03 về hoạt động giám sát của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Phụ lục 04 về hoạt động giám sát của các Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2013.


� Qua tổng hợp cho thấy, so với kế hoạch xây dựng từ đầu năm, trong 6 tháng đầu năm 2012, có 74 lượt đoàn công tác phải hủy lịch; 93 lượt đoàn phát sinh không theo sự điều hòa chung; 34 lượt đoàn phát sinh có theo sự điều hòa chung; so với kế hoạch dự kiến, tăng tổng số 53 lượt đoàn. Sáu tháng 2013, có 66 lượt đoàn công tác phải hủy lịch; 69 lượt đoàn phát sinh (trong đó, có 40 lượt đoàn phát sinh không theo sự điều hòa chung); so với kế hoạch dự kiến từ đầu năm, tăng tổng số 03 lượt đoàn.


� Xem thêm Phụ lục 03.





PAGE  
13

